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Mục lục

Lời nói đầu
1 Phạm vi áp dụng
2 Tài liệu viện dẫn
3 Thuật ngữ và định nghĩa
4 Ký hiệu và chữ viết tắt
5 Đặc tính giao diện
6 Thông tin
7 Điều kiện vận hành
8 Các yêu cầu về kết cấu
9 Yêu cầu tính năng
10 Kiểm tra xác nhận thiết kế
11 Kiểm tra thường xuyên
Các phụ lục
Phụ lục O (tham khảo) - Hướng dẫn kiểm tra xác nhận độ tăng nhiệt
Phụ lục AA (quy định) - Tiết diện của ruột dẫn
Phụ lục BB (tham khảo) - Các hạng mục theo thỏa thuận giữa nhà chế tạo cụm lắp ráp và người sử dụng
Phụ lục cc (tham khảo) - Kiểm tra xác nhận thiết kế
Phụ lục DD (tham khảo) - Danh mục ghi chú liên quan đến một số quốc gia
Thư mục tài liệu tham khảo
Lời nói đầu

TCVN 13724-5:2023 hoàn toàn tương đương với IEC 61439-5:2014;

TCVN 13724-5:2023 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 13724 (IEC 61439), Cụm đóng cắt và điều khiển hạ áp, gồm các phần sau:

- Phần 0: Hướng dẫn quy định cụm lắp ráp
- Phần 1: Quy tắc chung

- Phần 2: Cụm đóng cắt và điều khiển nguồn điện lực

- Phần 5: Cụm lắp ráp dùng cho mạng phân phối trong lưới điện công cộng

- Phần 7: Cụm lắp ráp dùng cho các ứng dụng đặc biệt như bến du thuyền, khu vực cắm trại, khu vực chợ, trạm sạc xe điện

Bộ IEC 61439 còn có các tiêu chuẩn sau:

IEC 61439-3:2012, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO)
IEC 61439-4:2012, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)
IEC 61439-6:2012, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 6: Busbar trunking systems (busways)
CỤM ĐÓNG CẮT VÀ ĐIỀU KHIỂN HẠ ÁP - PHẦN 5: CỤM LẮP RÁP DÙNG CHO MẠNG PHÂN PHỐI TRONG LƯỚI ĐIỆN CÔNG CỘNG

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 5: Assemblies for power distribution in public networks
1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này xác định các yêu cầu cụ thể đối với cụm lắp ráp phân phối trong lưới điện công cộng (PENDA).
PENDA có các tiêu chí sau:

- sử dụng cho phân phối điện năng trong hệ thống ba pha có điện áp danh định không quá 1 000 V xoay chiều (xem Hình 101 cho mạng phân phối điển hình);

- tĩnh tại;

- các cụm lắp ráp kiểu hờ không thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này;

- thích hợp để lắp đặt ở nơi mà chỉ có người có kỹ năng mới được tiếp cận để sử dụng, tuy nhiên, loại ngoài trời có thể được lắp đặt trong điều kiện mà người bình thường cũng có thể tiếp cận;

- sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời.

Đối tượng của tiêu chuẩn này là đưa ra các định nghĩa và quy định các điều kiện vận hành, các yêu cầu cấu trúc, các đặc tính kỹ thuật và thử nghiệm cho PENDA. Các tham số của mạng điện có thể yêu cầu thử nghiệm ở mức hiệu suất cao hơn.

PENDA có thể cũng bao gồm các thiết bị điều khiển và hoặc truyền tín hiệu phù hợp với việc phân phối điện năng.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả PENDA cho dù chúng được thiết kế, sản xuất trên cơ sở chỉ sản xuất một lần hay được tiêu chuẩn hóa hoàn toàn và chế tạo với số lượng lớn.

Việc chế tạo và/hoặc lắp ráp có thể được thực hiện không phải bởi nhà chế tạo ban đầu (xem 3.10.1 của IEC 61439-1:2011).
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các thiết bị riêng lẻ và các phần tử khép kín, như bộ khởi động động cơ, công tắc cầu chảy, thiết bị điện tử, v.v., mà tuân theo các tiêu chuẩn sản phẩm liên quan.
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